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1. khóa Đào tạo Đánh giá viên nội bộ tiêu chuẩn HACCP tổ chức ngày 28/ 04 & 03, 05, 08, 10, 12/ 05 

STT Họ và tên Điểm Kêt quả CC 

1 HUỲNH THỊ NGỌC ÁNH 60 Completion 

2 ĐẶNG QUẾ CHI 60 Completion 

3 NGUYỄN HỒ NGỌC DIỄM 61 Completion 

4 TRẦN THỊ MỸ DUNG 62 Completion 

5 HUỲNH THỊ MAI DUYÊN 60 Completion 

6 TRẦN PHAN MỸ DUYÊN 60 Completion 

7 NGUYỄN PHƯƠNG GIANG 69.5 Completion 

8 NGÔ NGUYỄN NHẬT HÀ 71 Completion 

9 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 67.5 Completion 

10 HUỲNH THỊ HIẾU 60 Completion 

11 TRẦN THỊ THÚY HUYÊN 65 Completion 

12 TRẦN ĐĂNG KHÔI 60 Completion 

13 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 60 Completion 

14 NGUYỄN THỊ LOAN 63.5 Completion 

15 VY THỊ MINH 63 Completion 

16 NGUYỄN THỊ MỸ 70.5 Completion 

17 HỒ THỊ NGỌC 60 Completion 

18 VÕ THỊ TIẾT NHI 64 Completion 

19 LÊ THỊ HUỲNH NHƯ 60 Completion 

20 HỒ THỊ KIM PHỤNG 60 Completion 

21 TRẦN CẨM PHƯỚC 68 Completion 

22 VÕ NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG 69.5 Completion 

23 NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN 60.5 Completion 

24 ĐỖ QUỐC TUẤN 62 Completion 

25 NGUYỄN THANH TUYỀN 59.5 Completion 

26 NGUYỄN THỊ THẢO 61 Completion 

27 NGUYỄN THỊ THU THẢO 62 Completion 

28 TRẦN PHƯƠNG THẢO 60 Completion 

29 NGUYỄN THỊ THUẦN 63 Completion 

30 HỒ THỊ THANH THỦY 60 Completion 

31 VĂN THỊ THỦY 59.5 Completion 

32 LÊ THỊ THU THÚY 61 Completion 

33 TRẦN NGỌC ANH THƯ 60 Completion 

34 LÊ ĐÔNG THY 60 Completion 

35 HOÀNG THỊ TRANG 61 Completion 

36 NGUYỄN THỊ HẢI TRIỀU 62 Completion 

37 THÁI THỊ THÚY VI 64 Completion 

38 NGUYỄN HOÀNG VIỆT 60.5 Completion 

39 TRẦN HUY VÕ 48 Attendance 

 


